Bảng so sánh, thuyết minh Thông tư thay thế Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng 09 năm 2013 của Thống đốc NHNN quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

1. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG THÔNG TƯ:
- Thông tư 19/2013/TT-NHNN được ban hành từ năm 2013 và đã được sửa đổi, bổ sung bởi nhiều Thông tư (Thông tư số 14/2015/TT-NHNN ngày 28/8/2015, Thông tư số 08/2016/TT-NHNN ngày 16/6/2016 và Thông tư số 09/2017/TT-NHNN ngày 14/8/2017).
- Khuyến nghị của Đoàn Thanh tra Chính phủ trong quá trình thanh tra trách nhiệm của NHNN và các TCTD trong việc thực hiện Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD và Đề án xử lý nợ xấu về việc còn có cách hiểu chưa thống nhất đối với việc áp dụng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 16 Thông tư số 19/2013/TT-NHNN (về điều kiện đối với tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu phải hợp pháp và có hồ sơ, giấy tờ hợp lệ) theo hướng dẫn của NHNN. Theo đó, Đoàn Thanh tra Chính phủ khuyến nghị NHNN sửa đổi, bổ sung quy định cho phù hợp hơn để các đơn vị thực hiện thống nhất, đúng quy định.

Do đó, việc ban hành Thông tư thay thế Thông tư 19/2013/TT-NHNN là cần thiết, tạo thuận lợi cho các TCTD và các đơn vị liên quan trong quá trình tham chiếu quy định và tổ chức triển khai thực hiện.

2. ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG:
Thông tư được xây dựng dựa trên các định hướng sau:

- Hợp nhất các nội dung đã được sửa đổi, bổ sung trước đây của Thông tư 19/2013/TT-NHNN.

- Sửa đổi, bổ sung quy định về việc chia cổ tức của các TCTD có khoản nợ xấu bán cho VAMC nhận trái phiếu đặc biệt.

- Sửa đổi, bổ sung một số quy định để các TCTD và VAMC thống nhất cách hiểu trong quá trình thực hiện.

- Các nội dung quy định tại dự thảo Thông tư đảm bảo rõ ràng, minh bạch, giúp các TCTD, Chi nhánh NHNNg dễ dàng thực hiện.

3. BỐ CỤC CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ:

Thông tư gồm 7 Chương, 64 Điều, cụ thể:

- Chương I: Quy định chung, gồm 5 Điều, quy định về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; ban hành, công khai các chính sách quản lý, quy định nội bộ về mua, bán, xử lý nợ xấu; quy định về quản lý ngoại hối trong hoạt động của VAMC.

- Chương II: gồm 4 Mục, 25 Điều (từ Điều 6 đến Điều 30), quy định về mua, bán nợ xấu giữa VAMC và TCTD.

- Chương III: gồm 3 Mục, 16 Điều (từ Điều 31 đến Điều 46), quy định về xử lý nợ xấu và tài sản bảo đảm của VAMC.

- Chương IV: gồm 6 Điều (từ Điều 47 đến Điều 52), quy định về xử lý số tiền thu hồi nợ, thanh toán trái phiếu đặc biệt và mua lại khoản nợ xấu mua bằng trái phiếu đặc biệt.

- Chương V: gồm 5 Điều (từ Điều 53 đến Điều 57), quy định về trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro.

- Chương VI: gồm 5 Điều (từ Điều 58 đến Điều 62), quy định về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Chương VII: gồm 2 Điều (Điều 63 và Điều 64), quy định về trách nhiệm tổ chức thực hiện và điều khoản thi hành.


4. BẢNG SO SÁNH, THUYẾT MINH CÁC NỘI DUNG TẠI DỰ THẢO THÔNG TƯ:

	STT
	Quy định tại Thông tư số 19/2013/TT-NHNN được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 14/2015/TT-NHNN ngày 28/8/2015, Thông tư số 08/2016/TT-NHNN ngày 16/6/2016 và Thông tư số 09/2017/TT-NHNN ngày 14/8/2017
	Quy định tại dự thảo Thông tư
	Lý do sửa đổi, bổ sung

	1 
	Điều 3: Giải thích từ ngữ
…
7a. Khoản nợ xấu là khoản nợ được xác định là nợ xấu theo:

a) Quy định của Ngân hàng Nhà nước về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, hoặc

b) Điều 4 Nghị quyết số 42/2017/QH14.

8a. Trái phiếu phát hành trực tiếp cho tổ chức tín dụng bán nợ để mua nợ xấu theo giá trị thị trường (sau đây gọi là trái phiếu) là giấy tờ có giá có thời hạn do Công ty Quản lý tài sản phát hành trực tiếp cho tổ chức tín dụng bán nợ khi mua nợ xấu theo giá trị thị trường.

	Điều 3: Giải thích từ ngữ

…
8. Khoản nợ xấu là khoản nợ được xác định là nợ xấu theo:

a) Quy định của Ngân hàng Nhà nước về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, hoặc

b) Điều 4 Nghị quyết số 42/2017/QH14.

10. Trái phiếu phát hành trực tiếp cho tổ chức tín dụng bán nợ để mua nợ xấu theo giá trị thị trường (sau đây gọi là trái phiếu) là giấy tờ có giá có thời hạn do Công ty Quản lý tài sản phát hành trực tiếp cho tổ chức tín dụng bán nợ khi mua nợ xấu theo giá trị thị trường.
	Dự thảo Thông tư sửa thứ tự khoản 7a và khoản 8a Điều 3 thành khoản 8 và khoản 10 Điều 3


	2 
	Điều 4a. Quy định về quản lý ngoại hối trong hoạt động mua, bán nợ của Công ty Quản lý tài sản
	Điều 5. Quy định về quản lý ngoại hối trong hoạt động mua, bán nợ của Công ty Quản lý tài sản
	Dự thảo Thông tư sửa thứ tự Điều 4a thành Điều 5

	3 
	Chương II
MUA, BÁN NỢ XẤU GIỮA CÔNG TY QUẢN LÝ TÀI SẢN 

VÀ TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Mục 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 5. Thẩm quyền mua, bán nợ xấu
	Chương II
MUA, BÁN NỢ XẤU GIỮA CÔNG TY QUẢN LÝ TÀI SẢN 

VÀ TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Mục 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 6. Thẩm quyền mua, bán nợ xấu
	Dự thảo Thông tư sửa thứ tự Điều 5 thành Điều 6

	4 
	Điều 6. Đồng tiền giao dịch
	Điều 7. Đồng tiền giao dịch
	Dự thảo Thông tư sửa thứ tự Điều 6 thành Điều 7

	5 
	Điều 7. Chuyển giao các quyền và lợi ích liên quan đến khoản nợ xấu
	Điều 8. Chuyển giao các quyền và lợi ích liên quan đến khoản nợ xấu
	Dự thảo Thông tư sửa thứ tự Điều 7 thành Điều 8

	6 
	Điều 8. Nguyên tắc mua, bán nợ xấu
	Điều 9. Nguyên tắc mua, bán nợ xấu
	Dự thảo Thông tư sửa thứ tự Điều 8 thành Điều 9

	7 
	Điều 9. Cấp tín dụng đối với khách hàng vay có nợ xấu bán cho Công ty Quản lý tài sản
	Điều 10. Cấp tín dụng đối với khách hàng vay có nợ xấu bán cho Công ty Quản lý tài sản
	Dự thảo Thông tư sửa thứ tự Điều 9 thành Điều 10

	8 
	Mục 2

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU, TRÁI PHIẾU ĐẶC BIỆT 

CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ TÀI SẢN

Điều 10. Chủ thể, mục đích và nguyên tắc phát hành trái phiếu, trái phiếu đặc biệt
	Mục 2

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU, TRÁI PHIẾU ĐẶC BIỆT 

CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ TÀI SẢN

Điều 11. Chủ thể, mục đích và nguyên tắc phát hành trái phiếu, trái phiếu đặc biệt
	Dự thảo Thông tư sửa thứ tự Điều 10 thành Điều 11

	9 
	Điều 11. Điều kiện và điều khoản của trái phiếu, trái phiếu đặc biệt
	Điều 12. Điều kiện và điều khoản của trái phiếu, trái phiếu đặc biệt
	Dự thảo Thông tư sửa thứ tự Điều 11 thành Điều 12

	10 
	Điều 12. Phương án phát hành trái phiếu đặc biệt
	Điều 13. Phương án phát hành trái phiếu đặc biệt
	Dự thảo Thông tư sửa thứ tự Điều 12 thành Điều 13

	11 
	Điều 13. Thủ tục đề nghị chấp thuận Phương án phát hành trái phiếu đặc biệt
	Điều 14. Thủ tục đề nghị chấp thuận Phương án phát hành trái phiếu đặc biệt
	Dự thảo Thông tư sửa thứ tự Điều 13 thành Điều 14

	12 
	Điều 14. Các yếu tố của trái phiếu, trái phiếu đặc biệt
	Điều 15. Các yếu tố của trái phiếu, trái phiếu đặc biệt
	Dự thảo Thông tư sửa thứ tự Điều 14 thành Điều 15

	13 
	Điều 15. Quyền và trách nhiệm quản lý, sử dụng trái phiếu, trái phiếu đặc biệt
	Điều 16. Quyền và trách nhiệm quản lý, sử dụng trái phiếu, trái phiếu đặc biệt
	Dự thảo Thông tư sửa thứ tự Điều 15 thành Điều 16

	14 
	Điều 15a. Gia hạn thời hạn của trái phiếu đặc biệt


	Điều 17. Gia hạn thời hạn của trái phiếu đặc biệt


	Dự thảo Thông tư sửa thứ tự Điều 15a thành Điều 17

	15 
	Mục 3

CÔNG TY QUẢN LÝ TÀI SẢN MUA NỢ XẤU

BẰNG TRÁI PHIẾU ĐẶC BIỆT

Điều 16. Điều kiện các khoản nợ xấu được Công ty Quản lý tài sản mua bằng trái phiếu đặc biệt
	Mục 3

CÔNG TY QUẢN LÝ TÀI SẢN MUA NỢ XẤU

BẰNG TRÁI PHIẾU ĐẶC BIỆT

Điều 18. Điều kiện các khoản nợ xấu được Công ty Quản lý tài sản mua bằng trái phiếu đặc biệt
	Dự thảo Thông tư sửa thứ tự Điều 16 thành Điều 18

	16 
	Điểm c khoản 1 Điều 16:

c) Khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu phải hợp pháp và có hồ sơ, giấy tờ hợp lệ, cụ thể:

(i) Hợp đồng tín dụng, hợp đồng ủy thác, hợp đồng mua trái phiếu doanh nghiệp, hợp đồng bảo đảm phải thể hiện rõ các quyền chủ nợ của tổ chức tín dụng, trách nhiệm và nghĩa vụ trả nợ của khách hàng vay, bên bảo đảm, bên có nghĩa vụ trả nợ đối với tổ chức tín dụng;

(ii) Khoản nợ xấu chưa dùng để bảo đảm nghĩa vụ của tổ chức tín dụng; tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu không có tranh chấp tại thời điểm mua, bán nợ.
	Điểm c khoản 1 Điều 18:

c) Khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu phải hợp pháp và có hồ sơ, giấy tờ hợp lệ, trong đó tối thiểu phải đảm bảo các yêu cầu sau:
(i) Hợp đồng tín dụng, hợp đồng ủy thác, hợp đồng mua trái phiếu doanh nghiệp, hợp đồng bảo đảm phải thể hiện rõ các quyền chủ nợ của tổ chức tín dụng, trách nhiệm và nghĩa vụ trả nợ của khách hàng vay, bên bảo đảm, bên có nghĩa vụ trả nợ đối với tổ chức tín dụng;

(ii) Khoản nợ xấu chưa dùng để bảo đảm nghĩa vụ của tổ chức tín dụng; tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu không có tranh chấp tại thời điểm mua, bán nợ.
	Dự thảo Thông tư sửa đổi quy định này trên cơ sở khuyến nghị của Đoàn Thanh tra Chính phủ, nhằm quy định rõ ràng để các đơn vị thực hiện thống nhất, đúng quy định. Theo đó, ngoài quy định tại điểm c Thông tư 19/2013/TT-NHNN, VAMC cần căn cứ quy định khác của pháp luật hiện hành liên quan đến từng loại tài sản bảo đảm và thực tế thẩm định, kiểm tra hồ sơ tài sản bảo đảm do TCTD cung cấp, kiểm tra tài sản bảo đảm để xác định hồ sơ, giấy tờ hợp lệ phù hợp với từng loại tài sản bảo đảm.

	17 
	Điều 17. Hồ sơ đề nghị mua nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt
	Điều 19. Hồ sơ đề nghị mua nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt
	Dự thảo Thông tư sửa thứ tự Điều 17 thành Điều 19

	18 
	Điều 17a. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị thời hạn cụ thể của trái phiếu đặc biệt trên 5 năm


	Điều 20. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị thời hạn cụ thể của trái phiếu đặc biệt trên 5 năm


	Dự thảo Thông tư sửa thứ tự từ Điều 17a thành Điều 20

	19 
	Điều 17b. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị gia hạn thời hạn của trái phiếu đặc biệt


	Điều 21. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị gia hạn thời hạn của trái phiếu đặc biệt


	Dự thảo Thông tư sửa thứ tự từ Điều 17b thành Điều 21

	20 
	Điều 18. Trình tự, thủ tục mua nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt
	Điều 22. Trình tự, thủ tục mua nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt
	Dự thảo Thông tư sửa thứ tự từ Điều 18 thành Điều 22

	21 
	Điều 19. Quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng mua, bán nợ của Công ty Quản lý tài sản
	Điều 23. Quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng mua, bán nợ của Công ty Quản lý tài sản
	Dự thảo Thông tư sửa thứ tự từ Điều 19 thành Điều 23

	22 
	Điều 20. Hợp đồng mua, bán nợ bằng trái phiếu đặc biệt
	Điều 24. Hợp đồng mua, bán nợ bằng trái phiếu đặc biệt
	Dự thảo Thông tư sửa thứ tự từ Điều 20 thành Điều 24

	23 
	Điều 21. Bán nợ xấu theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước
	Điều 25. Bán nợ xấu theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước
	Dự thảo Thông tư sửa thứ tự từ Điều 21 thành Điều 25

	24 
	Điều 22. Phối hợp, trao đổi thông tin liên quan đến các khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt
	Điều 26. Phối hợp, trao đổi thông tin liên quan đến các khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt
	Dự thảo Thông tư sửa thứ tự từ Điều 22 thành Điều 26

	25 
	Mục 4

CÔNG TY QUẢN LÝ TÀI SẢN MUA NỢ XẤU

THEO GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG

Điều 23. Điều kiện các khoản nợ xấu được Công ty Quản lý tài sản mua theo giá trị thị trường
	Mục 4

CÔNG TY QUẢN LÝ TÀI SẢN MUA NỢ XẤU

THEO GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG

Điều 27. Điều kiện các khoản nợ xấu được Công ty Quản lý tài sản mua theo giá trị thị trường
	Dự thảo Thông tư sửa thứ tự từ Điều 23 thành Điều 27

	26 
	Điều 24. Phương án mua nợ theo giá trị thị trường
	Điều 28. Phương án mua nợ theo giá trị thị trường
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	Khoản 4 Điều 50
4. Tổ chức tín dụng bán nợ và nhận trái phiếu đặc biệt có trách nhiệm:

...

đ) Các tổ chức tín dụng bán nợ nhận trái phiếu đặc biệt có thời hạn trên 5 năm không được chia cổ tức để tạo nguồn xử lý nợ xấu cho đến khi trái phiếu đặc biệt có thời hạn trên 5 năm được thanh toán;

e) Các tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc gia hạn thời hạn trái phiếu đặc biệt không được chia cổ tức để tạo nguồn xử lý nợ xấu cho đến khi trái phiếu đặc biệt đã gia hạn được thanh toán.
	Khoản 4 Điều 60
4. Tổ chức tín dụng bán nợ và nhận trái phiếu đặc biệt có trách nhiệm:

...

đ) Các tổ chức tín dụng bán nợ nhận trái phiếu đặc biệt không chia cổ tức bằng tiền mặt để nâng cao năng lực tài chính và tạo nguồn xử lý nợ xấu cho đến khi trái phiếu đặc biệt được thanh toán;

e) Các tổ chức tín dụng bán nợ nhận trái phiếu đặc biệt có thời hạn trên 5 năm không được chia cổ tức để tạo nguồn xử lý nợ xấu cho đến khi trái phiếu đặc biệt có thời hạn trên 5 năm được thanh toán;

g) Các tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc gia hạn thời hạn trái phiếu đặc biệt không được chia cổ tức để tạo nguồn xử lý nợ xấu cho đến khi trái phiếu đặc biệt đã gia hạn được thanh toán.
	Để đảm bảo các TCTD có khoản nợ xấu bán cho VAMC nhận trái phiếu đặc biệt tập trung nguồn lực để xử lý nợ xấu, bên cạnh 02 quy định về việc chia cổ tức đối với “TCTD bán nợ nhận trái phiếu đặc biệt có thời hạn trên 5 năm và TCTD được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc gia hạn thời hạn trái phiếu đặc biệt” đã được quy định tại Thông tư 19/2013/TT-NHNN, dự thảo Thông tư bổ sung quy định về việc chia cổ tức của “tất cả các TCTD bán nợ nhận trái phiếu đặc biệt” tại điểm đ khoản 4 Điều 60 .

Theo đó, các quy định nêu trên sẽ kiểm soát được việc chia cổ tức của các TCTD (bao gồm cả các NHTMNN) có khoản nợ xấu bán cho VAMC. Tuy nhiên, việc chia cổ tức của các NHTMNN vẫn phải được NHNN lấy ý kiến thống nhất với Bộ Tài chính theo quy định tại khoản 5 Điều 23 Nghị định 93/2017/NĐ-CP nên quy định này trên thực tế sẽ không áp dụng đối với việc chia cổ tức của NHTMNN.
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